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ĐÁP ÁN NGỮ VĂN 

I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1 2 3 4 5 

Đáp án A D C B D 

 

6. - Tinh thần yêu nước của Trần Quốc Tuấn trong Hịch tướng sĩ : 

+ Thổ lộ nỗi lòng của mình tướng sĩ : lòng căm thì giặc, ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù, 

bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. 

+ Lòng căm thù giặc thể hiện ở việc lột tả tội ác và sự ngang ngược của kẻ thù. Kẻ thù tham 

lam, tàn bạo đòi ngọc lụa, hạch sách bạc vàng, vét kiệt “ của kho có hạn “, hung hãn như “ hổ 

đói “. Kẻ thù ngang ngược “đi lại nghênh ngang ngoài đường”, “bắt nạt tể phụ” (những hình ảnh 

ẩn dụ “thân dê chó”, “lưỡi cú diều”,.. cho th thấy nỗi khinh bỉ và lòng căm thì giặc của Trần 

Quốc Tuấn). 

+ Ý chí quyết tâm chống giặc : thể hiện ở hành động (quên ăn, mất ngủ, đau đớn đến thắt tim, 

thắt ruột), thái độ uất ức khi chưa trả được thù, sẵn sàng hi sinh bản thân để giết giặc. Lời bày 

tỏ lòng mình của Trần Quốc Tuấn : “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối ; ruột đau như 

cắt, nước mắt đầm đìa ; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho 

trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.”. 

+ Kêu gọi các tướng sĩ chăm chỉ tập luyện, không được lơ là mất cảnh giác, ham vui 

mà quên trách nhiệm với đất nước. 

- Tinh thần yêu nước của Nguyễn Trãi trong Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo) 

thể hiện ở niềm tự hào về dân tộc : 

+ Tự hào về dân tộc có nền văn hiến, truyền thống văn hoá lâu đời, tốt đẹp từ Triệu, Đinh, Lí, 

Trần bao đời gây nền độc lập/ Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một 

phương). 

+ Tự hào về một đất nước có lãnh thổ riêng, phong tục tập quán riêng (Núi sông bờ cõi đã 

chia/ Phong tục Bắc Nam cũng khác). 

+ Tự hào về một dân tộc luôn có người tài giỏi, thao lược (Tuy mạnh yếu từng lúc khác 

nhau/ Song hào kiệt đời nào cũng cổ). 



 

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí  

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

+ Tự hào về một đất nước có nhiều chiến công vang lừng đã từng được lưu danh sử sách 

(Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô/ Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã). 

II. TIẾNG VIỆT 

1. 

a b c d 

Chẳng Chưa, Chưa Không Chả lẽ 

 

2. a – A; b – D; c – C; d - B 

3. (1) - a, d ; (2) - b, c 

4. C 

5. 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 – a 

III. TẬP LÀM VĂN 

1. - Nêu khái quát tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khoẻ con người. 

- Những tác hại nghiêm trọng của việc hút thuốc lá đối với sức khoẻ con người. 

- Lần lượt phân tích, giải thích từng tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khoẻ của con 

người như: ho, viêm phế quản, viêm phổi, nhồi máu cơ tim, ung thư,... 

- Bình luận, đánh giá về tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khoẻ của con người. 

2. Có thể thể hiện yếu tố tự sự qua việc kể một câu chuyện của một người hút 

thuốc lá gây ra những tác hại nghiêm trọng cho bản thân và những người xung quanh. Yếu 

tố miêu tả có thể được lồng ghép trong câu chuyện đó, miêu tả cụ thể, chi tiết những ảnh 

hưởng xấu của thuốc lá qua những ví dụ tiêu biểu. Ngoài ra, trong khi thể hiện cảm xúc của 

mình đối với vấn đề đang bàn luận, cần thể hiện cảm xúc một cách chân thực. 

 


